
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực sát hạch Hạng Lý do

1 Đinh Thị Tâm 24/02/1984 046184011179 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Đại học sư phạm KT TP 

HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng III

Không tham gia 

sát hạch

2
Lê Trọng 

Phương
16/9/1953 044053001029 23/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam Đại học Kiến trúc Chuyên tu Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng
III

Sát hạch không 

đạt

3 Bùi Tiến Dũng 10/7/1987 045087006936 26/01/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam Đại học Quy Nhơn Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)

III
Không tham gia 

sát hạch

4
Nguyễn Đăng 

Chính
02/9/1989 197236895 31/7/2014 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam Đại học Giao thông vận tải Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III
Không tham gia 

sát hạch

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 3 NĂM 2023

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày         /5/2023 của Sở Xây dựng)

Danh sách gồm 4 cá nhân tương đương với 4 hồ sơ./.
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